
ĐỀ THI TỰ LUẬN 

Môn học: KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 

Học kỳ: HK02 – Năm học 2024-2025 

- Số tín chỉ: 02 

- Thời gian làm bài: 60 phút 

- Học sinh được sử dụng tài liệu tham khảo 

 

                                                 ĐỀ 01 

Câu 1: Bạn hãy nêu các chức năng và loại hình kiến trúc Đạo giáo?       (5 điểm) 

Câu 2: Ban lấy một ví dụ cụ thể và thể hiện bố cục cơ bản một ngôi Đình Làng 

mang tính truyền thống mà bạn biết.                                    (5 điểm) 

 

Đáp án  

Câu 1: Bạn hãy nêu các chứ năng và loại hình kiến trúc Đạo giáo?       (5 điểm) 

Chức năng: 

-   Thờ Thánh thần, Thổ công, Thổ địa... 

-   Thờ Thánh nhân 

-   Thờ Tổ tiên 

Các loại hình: 

-   Đền, Miếu 

-   Quán, Điếm 

-   Đài tưởng niệm 

-   Từ đường,… 

-   Kiến trúc Đạo giáo ngoài Đền, Miếu còn kết hợp với các loại hình Kiến 

trúc tín ngưỡng bản địa, Kiến trúc tôn giáo khác để cùng tồn tại: 

   + Văn miếu trước thờ Khổng Tử, sau thờ tổ tiên, thánh nhân 

   + Chùa thờ “tiền Phật hậu Thánh” 

   + Đình thờ các bậc thánh hiền: Đình Ngự triều Di Quy thờ Ngô Quyền,... 

   + Lăng tẩm thờ bài vị Vua và thân quyến 



   + Đền, Miếu, Từ đường thờ thần, thánh nhân, tiền hiền, tổ tiên được xây dựng 

khắp nơi. 

-  Nhìn chung Kiến trúc có quy mô khiêm tốn hơn các loại hình Kiến trúc khác. 

 

Câu 2: Ban hãy lấy một ví dụ cụ thể và thể hiện bố cục cơ bản một ngôi Đình Làng 

mang tính truyền thống mà bạn biết.                                    (5 điểm) 

Đáp án  
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                                                  ĐỀ 02 

Câu 1: Bạn hãy nêu những đặc điểm chung của Đô thị - Thành lũy Việt 

Nam qua các thời kỳ?                                                            (5 điểm) 

Câu 2: Ban hãy lấy một ví dụ cụ thể và phân tích những yếu tố cơ bản kỹ 

thuật xây dựng Kiến trúc Chămpa có tính truyền thống mà bạn được biết.  

                                                                                               (5 điểm) 

 

Đáp án 

Câu 1: Bạn hãy nêu những đặc điểm chung của Đô thị - Thành lũy của Việt 

Nam qua các thời kỳ?   (5 điểm) 

 

1. Địa điểm xây dựng 

Thỏa mãn một trong các yếu tố: 

• Quê hương của triều đại 

• Địa thế hiểm trở, có ý nghĩa chiến thuật về chính trị, quân sự. 

• Trung tâm của cả nước, vị trí Long mạch, thuận lợi giao thông thuỷ bộ, đất 

đai bằng phẳng, có điều kiện phát triển mở rộng. 

Từ Bắc chí Nam, các vùng đất nước ta hội đủ Tứ linh, với: 

Long: Thăng Long thành 

Lân: Phú Xuân 

Quy: Gia Định thành 

Phụng: Phượng Hoàng Trung Đô, hay thành Phụng (Gia Định) 

2. Vật liệu xây dựng 

• Chủ yếu là vật liệu tại chỗ. Tuỳ theo trình độ phát triển của từng triều đại mà 

vật liệu xây dựng cũng như cấu trúc thành có độ bền vững khác nhau. Chủ 

yếu là: 

• Tre, gỗ cây, nứa lá… (các làng xóm nguyên thuỷ). 

• Đất đắp, có nền móng bằng đá (Cổ Loa, Hoa Lư) 

• Đá tảng, đá ong,... (Hoa Lư, Thăng Long, Tây Đô, Hoàng Đế) 



• Gạch và vôi vữa (Phú Xuân, Gia Định) 

3. Bố cục  

a. Bố cục tự nhiên 

b. Bố cục truyền thống 

c. Bố cục thành Vauban 

 

 

Câu 2: Ban hãy lấy một ví dụ cụ thể và phân tích những yếu tố cơ bản kỹ 

thuật xây dựng cơ bản của Kiến trúc Chămpa mang tính truyền thống mà 

bạn được biết.                                                                       (5 điểm) 

 

Đáp án 

- Tháp được xây dựng chủ yếu bằng gạch nung, kết hợp với vật liệu đá làm 

nền, bổ trụ, đà lanh tô 

- Xây dựng theo nguyên tắc không trùng mạch và không mạch vữa, gọi là kỹ 

thuật Mài Chập. 

- Dùng keo thực vật để liên kết: nhựa cây Ô Dước, Bời Lời, Dầu Rái,... 

- Kỹ thuật xây chồng gạch 

- Kỹ thuật xây vòm cuốn. 

 

 

 

 

 


